
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT LỚP 4TB
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO 

THÔNG"

Ghi 
chú

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3
 

 Stt
 

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức PTGT 

đường 
bộ

PTGT 
đường 
thủy

LLGT

8

Thực hiện đúng, đủ, nhịp 
nhàng các động tác trong 
bài tập thể dục theo hiệu 
lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục

Bài 8: - Hô hấp: Hít vào, 
thở ra (Ô tô kêu)                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Tay: Vỗ 2 tay vào nhau 
phía trước, phía sau, trên 
đầu                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Lưng, bụng: Cúi người 
về phía trước                                                                                                                                                                                                                                                             
- Chân: Đứng lần lượt 
từng chân co cao đầu gối                                                                                                                                                                                                                                       
- Bật: Bật chụm và tách 
chân

Khối Sân 
chơi TDS TDS TDS

18
Kiểm soát được vận động 
đi thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh 4-5 lần

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu 
lệnh

- HĐH: Đi thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh Lớp Sân 

chơi HĐH   

19
Kiểm soát được vận động 
chạy thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh

Chạy thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh

- HĐH: Chạy thay đổi tốc 
dộ theo hiệu lệnh Lớp Sân 

chơi  HĐH  

24
Bền bỉ, dẻo dai, duy trì 
được vận động chạy chậm 
80-100m

Chạy chậm 80-100m - Trò chơi vận động : 
Vận động viên giỏi Lớp Sân 

chơi   HĐNT
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51 Thực hiện được vận động 
vo, xoáy, xoắn, vặn Vo, xoáy, xoắn, vặn

- Trò chơi: Xoay vặn ốc 
vít theo hình một số 
phương tiện giao thông.

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

57 Tô, vẽ được một số hình 
đơn giản, gần gũi Tô, vẽ hình Tô vẽ hình các loại 

PTGT Lớp Lớp 
học

HĐG+
HĐC

HĐG+H
ĐC

HĐG+H
ĐC

64 Cắt, xé thành thạo theo 
đường thẳng

Cắt, xé đường thẳng dài hơn 
10cm Cắt dán các PTGT Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

67 Xếp chồng được 10-12 
khối Xếp chồng các hình khối

Xếp bãi đỗ xe, bến xe, 
bến tầu, ngã tư đường 
phố

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

70 Biết gập giấy tạo hình đơn 
giản theo hướng dẫn Gập giấy Gập máy bay, gấp thuyền Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

80

Thích chơi trò chơi dân 
gian, trò chơi vận động. 
Biết được tên và luật chơi, 
cách chơi một số trò chơi 
dân gian, trò chơi vận 
động. Biết phối hợp với 
bạn trong khi chơi, chơi 
đoàn kết, vui vẻ.

Chơi một số trò chơi dân 
gian, trò chơi vận động

- TCDG: Kiểm chúa la, 
Mèo đuổi chuột, Xi ba 
khoai, Rồng rắn lên mây
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, 
Ô tô về bến, đèn xanh 
đèn đỏ, Chú cảnh sát giao 
thông, Bánh xe quay.

lớp + 
khối 

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

10
6

Trẻ được chăm sóc sức 
khoẻ dinh dưỡng theo 
khoa học

- Hướng dẫn cách chế biến 
một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị 
bệnh
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ 
cứu thông thường

- Hướng dẫn sơ cứu khi 
trẻ bị chảy máu Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN  VS-AN
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13
9

Biết và thực hiện được 
một số quy định an toàn ở 
nơi công cộng

Một số biển báo giao thông - HĐNT : Quan sát một 
số biển báo giao thông Lớp Lớp 

học   HĐNT

14
8

- Biết đặc điểm, công 
dụng, môi trường hoạt 
động của một số phương 
tiện giao thông và phân 
loại theo 1 - 2 dấu hiệu.

- Đặc điểm, công dụng, môi 
trường hoạt động của một 
số phương tiện giao thông 
và phân loại theo 1 - 2 dấu 
hiệu.

- Tiết học: Bé khám phá 
xe đạp
- Xem video, trò chuyện 
tác dụng của một số 
phương tiện giao thông 
đường bộ

Lớp Lớp 
học HĐH   

14
9

- Biết đặc điểm, công 
dụng, môi trường hoạt 
động của một số phương 
tiện giao thông và phân 
loại theo 1 - 2 dấu hiệu.

- Đặc điểm, công dụng, môi 
trường hoạt động của một 
số phương tiện giao thông 
và phân loại theo 1 - 2 dấu 
hiệu.

- Xem video, trò chuyện 
về một số quy định giữ 
an toàn khi ngồi trên tàu, 
thuyền (mặc áo phao, 
không tự ý đi ra những 
khu vực nguy hiểm: 
boong tàu, lan can tàu, 
mui tàu)

Lớp Lớp 
học  HĐC  

- Hoạt động học: Bé tìm 
hiểu về biển báo giao 
thông và luật lệ giao 
thông đường bộ

Lớp Lớp 
học   HĐH

15
0

Biết một số luật lệ quy 
định khi tham gia giao 
thông

- Đặc điểm, công dụng, môi 
trường hoạt động của một 
số phương tiện giao thông 
và phân loại theo 1 - 2 dấu 

hiệu. Dạy trẻ nhận biết một số 
loại biển báo giao thông Lớp Lớp 

học   HĐC

- Xem một số biển báo 
cấm, biển báo nguy hiểm, 
đèn tín hiệu

Lớp Lớp 
học   ĐTT

15
1

- Biết và thực hiện được 
một số quy định an toàn ở 

nơi công cộng

- Một số biển báo giao 
thông - Trò chơi: Tìm biển báo 

giao thông đường bộ Lớp Lớp 
học HĐG  HĐG
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19
5

Biết gộp hai nhóm đối 
tượng có số lượng trong 
phạm vi 5, đếm và nói kết 
quả. Biết tách một nhóm 
đối tượng thành các nhóm 
nhỏ hơn.

Gộp hai nhóm đối tượng có 
số lượng trong phạm vi 5, 
đếm và nói kết quả. Tách 
một nhóm đối tượng thành 
các nhóm nhỏ hơn.

- Tiết học: Tách gộp 
trong phạm vi 5
- Trò chơi: Tách gộp 2 
nhóm đối tượng có số 
lượng trong phạm vi 5

Lớp Lớp 
học HĐH   

19
6

Nhận biết ý nghĩa các con 
số được sử dụng trong 
cuộc sống hàng ngày

Nhận biết ý nghĩa các con 
số được sử dụng trong cuộc 
sống hằng ngày (số tuổi, số 
nhà, biển số xe...)

- HĐ chơi: Tìm số điện 
thoại khẩn cấp: xe cấp 
cứu, xe cứu hoả, xe cảnh 
sát

Lớp Lớp 
học   HĐG

20
6

 Chỉ ra được các điểm 
giống, khác nhau giữa hai 
hình tròn và hình tam giác

 - So sánh sự khác nhau và 
giống nhau của các hình: 
hinh tròn và hình tam giác

- Tiết học: So sánh hình 
tam giác và hình tròn Lớp Lớp 

học  HĐH  

20
7

Biết sử dụng các vật liệu 
khác nhau để tạo ra các 
hình đơn giản

Sử dụng các vật liệu khác 
nhau để tạo ra các hình đơn 
giản

- HĐ Chơi: Bé ghép hình 
ô tô, tàu thuyền bằng que 
kem, tạo hình bằng dây 
chun

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

20
9

- Có khả năng chắp ghép 
các hình hình học để tạo 
thành các hình mới theo 
yêu cầu.

- Chắp ghép các hình hình 
học để tạo thành các hình 
mới  theo yêu cầu.

- Trò chơi: Xếp hình 
phương tiện giao thông từ 
các hình học Lớp Lớp 

học HĐG HĐG  

24
2

Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và chủ 
đề Giao thông

- Nghe hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề Giao 
thông

- HĐH: Truyện "Kiến 
con đi xe ô tô"
'- Kể chuyện bé nghe: 
Một chuyến thăm quan

Lớp Lớp 
học HĐH HĐC HĐC

25
7

Sử dụng được các từ chỉ 
sự vật, hoạt động, đặc 
điểm

Sử dụng các từ chỉ sự vật, 
hoạt động, đặc điểm

- Trò chuyện trao đổi 
cùng trẻ về hoạt động và 
đặc điểm của PTGT 
đường bộ
- Tập làm chú công an 
nói về các biển báo, đèn 

Lớp Lớp 
học ĐTT HĐG HĐG
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tín hiệu khi tham gia giao 
thông đường bộ

26
1

Biết đặt và trả lời các câu 
hỏi đơn giản

- Trả lời và đặt các câu hỏi: 
ai? cái gì? ở đâu? khi nào? 
để làm gì?.

- Trò chơi: Cái gì biến 
mất, ai đi đâu Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT

27
2

Có khả năng đọc thuộc bài 
thơ, đông dao, ca dao phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
Giao thông

Đọc thuộc bài thơ, đông 
dao, ca dao phù hợp với độ 
tuổi

- HĐH: Dạy trẻ đọc thơ: 
"Đèn giao thông" 
'- Làm quen bài thơ" 
"Thuyền giấy"; "Bé đi xe 
đạp"

Lớp

Lớp 
học

HĐC HĐC HĐH

28
9

Có khả năng nhận dạng 
chữ cái O, Ô, Ơ trong 
bảng chữ cái

Nhận dạng  chữ cái O, Ô, Ơ
- HĐH: Làm quen nhóm 
chữ cái O, Ô, Ơ
Làm các bài tập chữ cái

Lớp Lớp 
học  HĐH  

29
5 Tập tô, tập đồ các nét chữ Tô, đồ các nét chữ Bé tập tô nét xiên trái Lớp Lớp 

học   HĐC

29
8

Trẻ biết sử dụng kí hiệu để 
" viết": tên, làm vé tàu, 
thiệp chúc mừng sinh nhật

Sử dụng kí hiệu để " viết": 
tên, làm vé tàu, thiệp chúc 
mừng sinh nhật

Bé làm vé tầu Lớp Lớp 
học  HĐG  

30
5

- Cố gắng hoàn thành công 
việc được giao(trực nhât, 
dọn đồ chơi)

Đội mũ bảo hiểm - Tiết học: kĩ năng đội 
mũ bảo hiểm Lớp Lớp 

học   HĐH

30
6

- Cố gắng hoàn thành công 
việc được giao(trực nhât, 
dọn đồ chơi)

Lên/ xuống xe máy an toàn - Bé học kĩ năng lên 
xuống xe máy an toàn Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT

31
9

- Biết thực hiện được một 
số quy định ở  nơi công 
cộng phù hợp với độ tuổi

'- Thực hiện được một số 
quy định ở  nơi công cộng 
phù hợp với độ tuổi

- Trò chuyện về "Văn hoá 
giao thông: Ý thức tham 
gia giao thông, không vui 
chơi đá bóng ở lòng 
đường, đội mũ bảo hiểm , 

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT
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thắt dây an toàn , ngồi 
trong ô tô không được 
thò tay ra ngoài

32
4

Biết chờ đến lượt khi được 
nhắc nhở Chờ đến lượt, hợp tác

- Trò chơi: Xếp hàng chờ 
đến lượt để mua vé tàu, 
xếp hàng chờ đến lượt 
khi lên, xuống xe

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

33
1

- Biết phân biệt hành vi 
“đúng”-“sai”, “tốt” - 
“xấu”.

Phân biệt hành vi  " đúng" - 
" sai", " tốt" - " xấu"

- Trò chơi: Chọn hành vi 
đúng sai khi tham gia 
giao thông

Lớp Lớp 
học HDNT

HDNT HDNT

34
9

'-Chú ý nghe, thích thú 
(hát, vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư) theo bài hát, bản 
nhạc; thích nghe và đọc 
thơ đồng dao, ca dao, tục 
ngữ, thích nghe và kể câu 
chuyện

Nghe bài hát, bản nhạc thơ 
đồng dao, ca dao, tục ngữ, 
kể chuyện phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề Giao thông

- Nghe và nhận biết các 
thể loại âm nhạc qua các 
bài hát: bé học luật giao 
thông, Lời cô dạy, Em 
làm công an tí hon, Em đi 
chơi thuyền

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

36
3

- Có khả năng hát đúng 
giai điệu, lời ca và thể hiện 
sắc thái, tình cảm của bài 
hát qua giọng hát, nét mặt, 
điệu bộ trong chủ đề Giao 
thông

Hát đúng giai điệu, lời ca và 
thể hiện sắc thái, tình cảm 
của bài hát trong chủ đề 
Giao thông

- Tiết học: KNCH "Đi xe 
đạp" Lớp Lớp 

học HĐH   

36
9

Có khả năng vận động  
nhịp nhàng theo nhịp điệu 
các bài hát, bản nhạc với 
hình thức vỗ tay theo tiết 
tấu

Vận động nhịp nhàng theo 
giai điệu, nhịp điệu của bài 
hát, bản nhạc theo hình thức 
vỗ tay theo tiết tấu

- TH: Hát và vỗ tay theo 
phách "Em đi chơi 
thuyền"

Lớp Lớp 
học  HĐH  
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37
6

Có khả năng vận động  
nhịp nhàng theo nhịp điệu 
các bài hát, bản nhạc với 
hình thức vận động minh 
họa chủ đề Giao thông

Vận động nhịp nhàng theo 
giai điệu, nhịp điệu của bài 
hát, bản nhạc múa chủ đề 
Giao thông

- TH: VĐMH "Em đi qua 
ngã tư đường phố " Lớp Lớp 

học   HĐH

38
8

- Trẻ biết phối hợp các 
nguyên  vật liệu tạo hình, 
vật liệu trong thiên nhiên 
để tạo ra sản phẩm

- Phối hợp các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật liệu trong 
thiên nhiên, phế liệu để tạo 
ra các sản phẩm

- TH: Làm ô tô bằng hộp 
sữa
'- HĐ chơi: Gấp thuyền 
giấy

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

39
8

- Trẻ biết sử dụng các kĩ 
năng vẽ để tạo ra sản 
phẩm có màu sắc, kích 
thước, hình dáng/ đường 
nét chủ đề Giao thông

Sử dụng kĩ năng vẽ  để tạo 
thành bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối chủ 
đề Giao thông

- Vẽ ô tô, tàu thuyền, 
biển báo giao thông Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

- HĐH: Cắt dán biển báo 
giao thông Lớp Lớp 

học   HĐH
40
8

-  Trẻ biết xé, cắt theo 
đường thẳng đường 

cong...và dán thành sản 
phẩm có màu sắc, bố cục

Sử dụng các kĩ năng cắt, xé 
dán, xếp hình để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, kích 
thước, hình dáng, đường nét

- HĐC: Xé dán một số 
loại PTGT mà trẻ thích Lớp Lớp 

học
HĐC+H

ĐG
HĐC+H

ĐG
HĐC+H

ĐG

41
8

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 
loe, vuốt nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn thành sản 
phẩm có nhiều chi tiết

Sử dụng kĩ năng nặn để tạo 
ra sản phẩm có màu sắc, 
kích thước, hình dáng, 
đường nét

- Nặn một số loại PTGT, 
biển báo giao thông Lớp Lớp 

học
HĐC+H

ĐG
HĐC+H

ĐG
HĐC+H

ĐG

42
1

Biết nhận xét sản phẩm tạo 
hình về màu sắc, đường 
nét, hình dáng

Nhận xét sản phẩm tạo hình 
về màu sắc, hình dáng / 
đường nét và bố cục

- Tiết học "Xé dán thuyền 
trên biển" Lớp Lớp 

học  HĐH  

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề      66 68 70
Lĩnh vực Thể chất 18 19 19
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-Lĩnh vực nhận thức  26 25 27
-Lĩnh vực ngôn ngữ  6 8 7
-Lĩnh vực TC-KNXH   8 7 8
Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ          8 9 9
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề  30 34 33
Trong đó: - Đón trả trẻ  4 3 3
- Thể dục sáng  1 1 1
- Hoạt động góc  13 15 14
- Hoạt động ngoài trời  2 2 3
- Vệ sinh - ăn ngủ  1 1 1
- Hoạt động chiều  4 5 5
- Hoạt động học    5 5 5

 + Giờ thể chất   1 1 0
 + Giờ nhận thức   2 1 1
 + Giờ ngôn ngữ   1 1 1
 + Giờ TCKNXH   0 0 1
 + Giờ thẩm mỹ   1 2 2

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh 
Phương tiện giao thông đường bộ 1 Từ ngày 13/03 đến 21/03/2025 Trần Thị Như Hoa
Phương tiện giao thông đường thủy 1 Từ ngày 24/03 đến 28/03/2025 Nguyễn Thị Khánh Huyền
Luật lệ giao thông 1 Từ ngày 31/04 đến 04/04/2025 Trần Thị Như Hoa
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 III. CHUẨN BỊ:

     Nhánh
Đối 
tượng

Nhánh “Phương tiện giao 
thông đường bộ”

Nhánh “Phương tiện giao thông 
đường thủy”

Luật lệ giao thông Ghi chú

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
chủ đề nhánh 
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ 
đề, cùng trẻ thiết kế các góc 
chơi trong chủ đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
hoạt động trong ngày.

- Xây dựng kế hoạch CSGD nhánh 
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh cùng trẻ thiết kế các góc 
chơi trong chủ đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc chơi
- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt 
động trong ngày.

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
chủ đề nhánh 
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ 
đề, cùng trẻ thiết kế các góc 
chơi trong chủ đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
hoạt động trong ngày.

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch CSGD
- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD
- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi 
phục vụ chăm sóc, vệ sinh, đồ 
dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD
- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

Phụ 
huynh

- Cùng với giáo viên trên lớp 
trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh
- Sưu tầm chai, lọ,... nguyên 
vật liêu cùng giáo viên

- Cùng với giáo viên trên lớp trò 
chuyện với trẻ về chủ đề nhánh
- Sưu tầm chai, lọ,... nguyên vật 
liêu cùng giáo viên

- Cùng với giáo viên trên lớp 
trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh
- Sưu tầm chai, lọ,... nguyên 
vật liêu cùng giáo viên
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Trẻ - Sức khỏe tốt
- Hào hứng tham gia hoạt động 
cùng cô

- Sức khỏe tốt
- Hào hứng tham gia hoạt động 
cùng cô

- Sức khỏe tốt
- Hào hứng tham gia hoạt 
động cùng cô

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Thời gian thực hiện từ ngày 17/03 đến ngày 01/04/2025

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón 
trả trẻ T1

- Giới thiệu chủ đề: “Giao thông”.

- Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ, thủy, sắt, một số biển báo cấm, 
biển báo nguy hiểm, đèn tín hiệu.

Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc qua các bài hát: bé học luật giao thông, Lời cô dạy, Em làm 
công an tí hon, Em đi chơi thuyền

Trò chơi: Cái gì biến mất, ai đi đâu

- Bé học kĩ năng lên xuống xe máy an toàn

- Trò chuyện cùng trẻ về: 

+ Tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động, tác dụng của các loại PTGT. 

+ Một số loại biển báo, luật lệ giao thông gần gũi với trẻ.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

+ “Văn hóa giao thông”: ý thức tham gia giao thông, không vui chơi đá bóng ở lòng đường, đội mũ 
bảo hiểm thắt dây ăn toàn, ngồi trong ô tô không được thò tay ra ngoài.

- Cho trẻ nghe một số bài hát về chủ đề như: Đi xe đạp, Em đi chơi thuyền, Em đi qua ngã 4 đường 
phố..

- Trẻ chơi tự chọn trong các góc chơi.

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), 
chạy chậm, chạy nhanh.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác
- ĐT hô hấp: “Ô tô kêu ”
- Tay: Vỗ 2 tay vào nhau phía trước, phía sau, trên đầu                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước                                                                                                                                                                                                                                                             
- Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối                                                                                                                                                                                                                                       
- Bật: Bật chụm và tách chân
Mỗi động tác tập 4 lần x 4 nhịp
- Trò chơi: Tín hiệu giao thông, Bơm xe
*Hồi tĩnh: cho trẻ chơi xung quanh sân tập

3 T1
Ngày 17/03

PTTC
Ngày 18/03

PTNT
Ngày 19/03

KPKH
Ngày 20/03

PTNN
Ngày 21/03

PTTM
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Đi thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh

Tách gộp trong 
phạm vi 5

Bé khám phá xe 
đạp (5E)

Dạy KNCH “Đi 
xe đạp”

Truyện “Kiến con 
đi ô tô”

T2

Ngày 24/03
PTTC

Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh

Ngày 25/03
PTNN

Làm quen chữ 
cái O, Ô, Ơ

Ngày 26/03
PTTM

Dạy VĐMH: 
“Em đi chơi 

thuyền”.

Ngày 27/03
PTNT

So sánh hình tam 
giác, hình tròn

Ngày 28/03
PTTM

Xé dán thuyền 
trên biểnHoạt 

động 
học

T3

Ngày 31/03
PTNT

Bé tìm hiểu một 
số biển báo và luật 
lệ giao thông 
đường bộ

Ngày 01/04
PTTM

Cắt dán biển báo 
giao thông

Ngày 02/04
PTKNXH

Kỹ năng đội mũ 
bảo hiểm

Ngày 03/04
PTNN

Thơ “Đèn giao 
thông”

Ngày 04/04
PTTM

Dạy KNCH “Em 
đi qua ngã tư 
đường phố”

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

T1

- Quan sát : thời 
tiết
- TCVĐ : Đi thay 
đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh
- Chơi tự do 

- Quan sát: xe 
máy
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò
- Chơi tự do 

- Quan sát: xe ô 
tô
- TCVĐ: Chạy 
tiếp cờ
- Chơi tự do 

- Quan sát: thời 
tiết
- TCVĐ: “ Bịt 
mắt bắt dê”
- Chơi tự do 

- Quan sát:  xe 
đạp
- TCVĐ: xi bơ 
khoai
- Chơi tự do 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

T2

- Quan sát: Trò 
chuyện tranh ảnh 
ca nô
- TCVĐ : Chạy 
80-100m
- Chơi tự do

- Quan sát:Tranh 
ảnh thuyền 
buồm
- TCVĐ: “Bịt 
mắt bắt dê”
- Chơi tự do

- Quan sát : Vườn 
rau
- TCVĐ : Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

- Vẽ PTGT đường 
thủy bằng phấn 
trên sân trường
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây 
- Chơi tự do

- Quan sát, dự 
đoán thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

T3

- Quan sát : Mô 
hình ngã tư 
đường phố
- TCVĐ : Nhảy lò 
cò
- Chơi tự do 

- Quan sát: Xem 
tranh về một số 
luật lệ giao 
thông
- TCVĐ: Thi 
chạy
- Chơi tự do 

- Quan sát, dự 
đoán  thời tiết
- TCVĐ: “ Bịt 
mắt bắt dê”
- Chơi tự do 

- Quan sát: Một 
số biển báo giao 
thông
- Trò chơi VĐ : Ô 
tô về bến
- Chơi tự do 

Vẽ biển báo giao 
thông trên sân 
trường
- Trò chơi: xi bơ 
khoai
- Chơi tự do 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

* Giờ vệ sinh:
- Chuẩn bị: Khăn mặt, khăn lau tay, xà phòng, nước sạch, chậu để khăn.
- Hoạt động:
+ Hướng dẫn, rèn trẻ có thói quen rửa tay bằng xà phòng theo đúng qui trình các bước rửa tay trước 
khi ăn.
+ Rửa tay xong cho trẻ ra lấy khăn mặt rửa mặt. Quan sát, hướng dẫn trẻ cách cầm khăn và thực 
hiện các thao tác rửa mặt theo qui trình. Rửa xong để khăn vào chậu rồi về bàn ngồi.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

* Giờ ăn:
- Chuẩn bị: Sắp xếp bàn ghế đồ dùng trước. Phân công trẻ trực nhật đi kê bàn, sấp khăn lau tay, 
chia thìa, đĩa cho từng bàn.
- Hoạt động:
+ Trò chuyện giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm trong các món ăn.
+ Giáo dục trẻ về thói quen vệ sinh, văn minh: Che miệng khi hắt hơi, ho.
+ Cho trẻ chơi trò chơi với đôi bàn tay: Cua cắp, ngón tay nhúc nhích, 5 con cua đá…
+ Cho trẻ ngửi mùi thức ăn, đoán tên món ăn. Cô giới thiệu tên món ăn.
+ Động viên, nhắc nhở trẻ ăn hết suất, không kén chọn thức ăn, ăn rau, canh.
+ Tiếp tục rèn thói quen vệ sinh trong khi ăn (không nói chuyện, biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa).
+ Tiếp tục rèn trẻ cất bát, thìa, bàn ghế đúng nơi qui định: Uống nước, súc miệng nước muối, lau 
miệng, đi vệ sinh.
* Giờ ngủ:
- Chuẩn bị: Phân công trẻ trực nhật: Cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ (kê giác giường, trải chiếu, trải 
thảm).
- Hoạt động:
+ Rèn luyện thói quen như: Lấy gối, về chỗ nằm đúng vị trí theo qui định.

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:3

7 1
2/0

3/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị K

hánh H
uyề

n ( 
31308309_h

uye
nntk

 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on M
in

h Đ
ức



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

+ Mở nhạc hát ru: Chúc bé ngủ ngon, ru con.
+ Quan sát trẻ trong giờ ngủ (sửa tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ, nhắc nhở trẻ không gây tiếng ồn).
- Sau khi trẻ ngủ dậy:
+ Mở nhạc nhẹ.
+ Cho trẻ chơi một số trò chơi vận động nhẹ nhàng tại chỗ (cây cao cỏ thấp, gió thổi cây nghiêng, 
mưa to, mưa nhỏ, chi chi chành chành, nu na nu nống).
- Trẻ đi cất gối.
- Cùng cô thu dọn giác giường, chiếu và kê bàn cho bữa ăn chiều.

6 T1

Ngày 17/03
- Giải một số câu 
đố về các loại 
phương tiện giao 
thông đường bộ.

Ngày 18/03
- Xem video, trò 
chuyện tác dụng 
một số phương 
tiện giao thông 
đường bộ.

Ngày 19/03
- Trò chơi: Chú 
tài xế tí hon (Bé 

tập làm chú tài xế 
lái xe).

Ngày 20/03
Bé tập tô, đồ các 
nét chữ

Ngày 21/03
- Trẻ biểu diễn VN
-  Nêu gương trẻ 
cuối tuần

T2

Ngày 24/03

Vẽ một số PTGT

Ngày 25/03
Bé làm vở tạo 
hình

Ngày 26/03
Đồng dao “Đi cầu 
đi quán”

Ngày 27/03
Làm album về 
PTGT đường 
thuỷ

Ngày 28/03
Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

Hoạt 
động 
chiều

T3 Ngày 31/03 Ngày 01/04 Ngày 02/04 Ngày 03/04 Ngày 04/04
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Trò chuyện, xem 
tranh ảnh về luật 
lệ an toàn giao 
thông

- Dạy trẻ đọc 
đồng dao “Gánh 
gánh gồng 
gồng”

Bé tập tô, đồ các 
nét chữ

Ôn bài thơ “ Đèn 
giao thông

Trẻ hát, múa, đọc 
thơ, xem các sản 
phẩm trong chủ 
đề
Nêu gương bé 
ngoan

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

1

Góc 
phâ

n 
vai

Nấu 
ăn

- Trẻ có một số hiểu biết về 
món ăn, thực phẩm và lợi 
ích của việc ăn uống đối với 
sức khỏe
- Biết mỗi thực phẩm có 
nhiều dạng chế biến và cách 
ăn khác nhau. Có khả năng 
thực hành một số thao tác cơ 
bản trong chế biến một số 
món ăn, thức uống đơn giản

- Nấu các món ăn trong 
gia đình
+ Cháo sườn
+  Sữa đậu nành
+ Gà rán
+ Trứng rán

- Bộ đồ chơi nấu 
ăn, thịt gà, gạo 
nếp,đậu, gia vị để 
nấu
- Tranh hướng dẫn 
các thao tác làm 
món  Gà rán, Cháo 
sườn, trứng rán, 
Sữa đậu nành

x
x

x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:3

7 1
2/0

3/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị K

hánh H
uyề

n ( 
31308309_h

uye
nntk

 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on M
in

h Đ
ức



Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

Bác 
sỹ

- Trẻ thể hiện được tốt vai 
chơi của mình

- Bác sĩ chăm sóc sức 
khỏe cho mọi người

- Bộ đồ chơi bác sĩ, 
áo, bàn làm việc.
- Tranh hướng dẫn 
các thao tác chơi

x x x

Bán 
hàng

- Biết cách chọn đồ dùng 
phù hợp, biết mời chào 
khách mua hàng
- Trẻ thể hiện được rõ vai 
chơi của mình và thao tác tốt 
trong khi chơi
- Sử dụng lời nói để bày tỏ 
cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và 
kinh nghiệm của bản thân.

- Cửa hàng bán xe đạp, 
xe máy, ô tô

- Quầy bán dụng cụ sửa 
chữa tàu thủy, thuyền

- Quầy bán các loại 
phương tiện giao thông

- Đồ chơi các loại 
phương tiện: ô tô, 
xe đạp, xe máy
- Đồ chơi các loại 
dụng cụ sửa chữa 
tàu thuyền, cà lê, 
ốc, vít....
- Các loại phương 
tiện giao thông
- Tranh hướng dẫn 
các thao tác chơi 
bán hàng

x

x

x

2

Góc 
xây 
dựn

g

- Trẻ có kiến thức, kỹ năng 
xây dựng lắp ghép, có nhiệm 
vụ phân công mọi người ch
ơi đoàn kết, hợp tác trong 
nhóm chơi, giúp đỡ nhau để 
hoàn thành nhiệm vụ

- Xây bến xe Đồ Sơn
- Xây bến cảng
- Bé xây ngã tư đường 
phố

- Gạch, khối gỗ, 
hàng rào, cây xanh, 
thảm cỏ, lắp 
ghép.....
- Mẫu gợi ý các thao 
tác xây bến xe, bến 

x
x

x
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Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3
- Có kỹ năng trong hoạt 
động cần sự khéo léo của 
đôi bàn tay, có khả năng 
phối hợp các giác quan

cảng,ngã tư đường 
phố

3

Góc 
ngh

ệ 
thu
ật

Tạo 
hình

- Biết phối hợp các kĩ năng 
vẽ, nặn,  cắt  dán để tạo 
thành bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối

- Biết làm ra sản phẩm từ 
các nguyên vật liệu sẵn có
- Ghép và dán được các hình 
vào đúng vị trí cho trước 
không bị nhăn

- Vẽ, tô màu, xé dán ô tô, 
xe đạp, xe máy
- Vẽ, tô màu, xé dán, nặn 
tàu thủy, thuyền buồm
- Vẽ, tô màu, xé dán, nặn 
một số biển báo giao 
thông
- Làm biển số xe ô tô, xe 
đạp, xe máy 
- Làm tàu, thuyền bằng 
vỏ hộp sữa
- Làm một số biển báo 
giao thông

- Mẫu của cô, keo, 
kéo, giấy vẽ, bút 
sáp, màu nước  cho 
trẻ vẽ
- Đất nặn, khăn lau 
tay, bảng.

- Mẫu của cô.
- Tranh gợi ý các 
bước làm đồ chơi

x

x

x

x

x

x
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Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

- Vỏ hộp sữa, bìa 
cứng, ống hút, băng 
dính hai mặt, kéo…

Âm 
nhạc

- Biết hát đúng giai điệu, lời 
ca, hát diễn cảm phù hợp với 
sắc thái, tình cảm qua bài 
hát, giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ
- Có khả năng vận động nhịp 
nhàng phù hợp với sắc thái, 
nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
với các hình thức
- Trẻ biết chơi và hứng thú 
chơi các trò chơi âm nhạc

- Biểu diễn các bài hát: 
Đi xe đạp, Em đi chơi 
thuyền, thuyền giấ, Em 
đi qua ngã tư đường phố
- Chơi trò chơi âm nhạc: 
“ Ai nhanh nhất”, “Hát 
theo hình vẽ

- Một số dụng cụ 
âm nhạc: micro, 
trống, sắc xô…
- Mũ chóp

x x x

4
Góc
Học 
tập

Toán

- Bé biết đếm trên đối tượng 
trong phạm vi 5; nối nhóm 
đối tượng với số tương ứng; 
biết so sánh, phát hiện quy 
tắc sắp xếp và sắp xếp theo 
quy tắc

- Bé vẽ thêm cho đủ số 
lượng là 5
- Nối tương ứng nhóm số 
lượng với chữ số
- Tách gộp trong phạm 
vi 5

- Hình ảnh về các 
nhánh  cho trẻ đếm 
và nối tương ứng
- Giấy, bút chì
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG          GIÁO VIÊN

Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

- Gọi tên và chỉ ra được các 
điểm giống, khác nhau giữa 
các hình

- Nhận biết, so sánh các 
hình

x x x

5
Góc 
sác
h

- Trẻ thích chơi ở góc sách, 
biểu hiện hành vi, giả vờ đọc 
sách, cầm sách đúng chiều, 
lật giở từng trang.
- Có hành vi giữ gìn và bảo 
vệ sách
- Trẻ biết tên các phương 
tiện giao thông, biết sắp xếp 
để tạo thành album theo 
từng loại
- Trẻ biết sắp xếp hình ảnh 
phương tiện giao thông để 
tạo thành câu chuyện có 
nghĩa

- Đọc sách truyện 
- Bé kể chuyện sáng tạo

- Làm album về các loại 
phương tiện giao thông
- Làm sách cùng cô 

- Tranh truyện cho 
trẻ kể

- Hình ảnh các 
phương tiện giao 
thông
- Kéo, keo, giấy A4 
đóng thành quyển., 
khăn lau tay

x

x

x

x

x

x

X

X
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